
        UBND ĐỨC CHÂU 

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN KỶ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 106/QĐ-TMN Đức Châu, ngày 20 tháng 8 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Dự toán và Kế  hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp thực phẩm RAU, 

CỦ, QUẢ đầu vào để thực hiện việc cung cấp bữa ăn học đường 

 cho học sinh bán trú năm học 2025 – 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON DIỄN KỶ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định về việc trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp 

bữa ăn học đường cho học sinh bán trú năm học 2025 – 2026, trên cơ sở nhu cầu của 

Phụ huynh, học sinh; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thực phẩm 

RAU, CỦ, QUẢ đầu vào để thực hiện việc cung cấp bữa ăn học đường cho học sinh 

bán trú năm học 2025 – 2026, chi tiết tại Phụ lục số 01 và phục lục 02. 

Điều 2. Căn cứ vào Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, các bộ 

phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự theo 

các quy định hiện hành.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Bộ phận kế toán và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 3 

- Lưu VT 

                                                                                         

 

            



PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

Cung cấp thực phẩm RAU, CỦ, QUẢ đầu vào để thực hiện việc cung cấp 

 bữa ăn học đường cho học sinh bán trú năm học 2025 - 2026   

(Kèm theo Quyết định Số: 106/QĐ-TMN, ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1. Tên dự toán: Cung cấp thực phẩm RAU, CỦ, QUẢ đầu vào để thực hiện việc 

cung cấp bữa ăn học đường cho học sinh bán trú năm học 2025 - 2026. 

2. Chủ đầu tư: Trường Mầm Non Diễn Kỷ. 

3. Nội dung dự toán: Cung cấp thực phẩm RAU, CỦ, QUẢ đầu vào để thực hiện 

việc cung cấp bữa ăn học đường cho học sinh bán trú năm học 2025 – 2026 

4. Tổng giá trị dự toán: 195,800,000 đồng. Cụ thể như sau: 

TT TÊN TP ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG GIÁ 

THÀNH 

TIỀN GHI CHÚ 

1 Đậu quả Kg 750 30,000 22,500,000   

2 Xu hào Kg 600 30,000 18,000,000   

3 Cà rốt Kg 500 20,000 10,000,000   

4 Khoai lang Kg 760 30,000 22,800,000   

5 Rau vặt  Kg 800 20,000 16,000,000   

6 Bí xanh Kg 800 15,000 12,000,000   

7 Bầu chín Kg 800 15,000 12,000,000   

8 Bầu non Kg 800 20,000 16,000,000   

9 Củ cải Kg 750 15,000 11,250,000   

10 Gấc Kg 200 25,000 5,000,000   

11 Cà chua Kg 500 30,000 15,000,000   

12 Rau ngót Kg 700 15,000 10,500,000   

13 Rau cải Kg 760 15,000 11,400,000   

14 Bắp cải Kg 500 15,000 7,500,000   

15 Khoai tây Kg 50 20,000 1,000,000   

16 Hành lá Kg 30 25,000 750,000   

17 Mùi tàu Kg 30 15,000 450,000   

18 Rau mùi Kg 20 15,000 300,000   

19 Tỏi Kg 20 50,000 1,000,000   

20 Gừng Kg 20 40,000 800,000  

21 Hành củ Kg 30 45,000 1,350,000  

22 Lá chanh Kg 10 20,000 200,000  



   TỔNG       195,800,000   

5. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền ăn bán trú của học sinh tham gia  

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 8/9/2025 đến 31/5/2026     



PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU   

Cung cấp thực phẩm RAU, CỦ, QUẢ đầu vào để thực hiện việc cung cấp bữa ăn học đường cho học sinh bán trú  

năm học 2025 – 2026 

 ( Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-TMN, ngày 20 tháng 8 năm 2025) 
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15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

2 Cung cấp 

Xu hào 

Cung cấp Xu 

hào 18,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

3 Cung cấp 

Cà rốt 

Cung cấp Cà 

rốt 10,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

4 Cung cấp 

Khoai lang 

Cung cấp 

Khoai lang 22,800,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

5 Cung cấp 

Rau vặt  

Cung cấp Rau 

vặt  16,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 



6 Cung cấp Bí 

xanh 

Cung cấp Bí 

xanh 12,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

7 Cung cấp 

Bầu chín 

Cung cấp Bầu 

chín 12,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

8 Cung cấp 

Bầu non 

Cung cấp Bầu 

non 16,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

9 Cung cấp 

Củ cải 

Cung cấp Củ 

cải 11,250,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

10 Cung cấp 

Gấc Cung cấp Gấc 5,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

11 Cung cấp 

Cà chua 

Cung cấp Cà 

chua 15,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

12 Cung cấp 

Rau ngót 

Cung cấp Rau 

ngót 10,500,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

13 Cung cấp 

Rau cải 

Cung cấp Rau 

cải 11,400,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

14 Cung cấp 

Bắp cải 

Cung cấp Bắp 

cải 7,500,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

15 Cung cấp 

Khoai tây 

Cung cấp 

Khoai tây 1,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 



16 Cung cấp 

Hành lá 

Cung cấp 

Hành lá 750,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

17 Cung cấp 

Mùi tàu 

Cung cấp 

Mùi tàu 450,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

18 Cung cấp 

Rau mùi 

Cung cấp Rau 

mùi 300,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

19 Cung cấp 

Tỏi Cung cấp Tỏi 1,000,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

20 Cung cấp 

Gừng 

Cung cấp 

Gừng 800,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

21 Cung cấp 

Hành củ 

Cung cấp 

Hành củ 1,350,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

22 Cung cấp Lá 

chanh 

Cung cấp Lá 

chanh 200,000 

15 ngày 
Quý 

III/2025 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

9 

tháng 

TỔNG 195,800,000      Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng 

 

 

 

 

 


